
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 34 2002 K CTC giai đoạn IA2

1 2 47 2002 UXTC 15 tuần

1 3 29 2002 NXTC 16 tuần

17 4 57 3003 K Thân TC gđ IA/Thận ứ nước

17 5 51 3003 UXTC 18 tuần/VMC 2 lần

17 6 41 2032 UXTC 12 tuần

18 7 22 ĐT UXTC + ULNMTCBT (T) 15cm

18 8 47 ĐT UXTC 12 tuần

18 9 36 0060 NXTC 16 tuần

21 10 48 3003 UXTC 12 tuần + UBT (T) 5cm

21 11 31 1021 NXTC 17 tuần

21 12 45 2002 UXTC 14 tuần

21 13 44 2002 UXTC 14 tuần

14 44 3013 UXTC 12 tuần

15 33 2002 UBT (T) 10 cm

16 30 1001 UBT(P) 12cm

19 17 0

16 18 0

16 19 0

1 1 44 2002 UXTC 14tuần +UBT/VMC 3lần,

1 2 0 1 thận 

1 3 39 0000 NXTC 10tuần

17 4 57 4004 U quái BT (P) 8cm

17 5 39 2002 UXTC 16 tuần/VMC 3lần

17 6 39 0000 NXTC 12tuần

18 7 52 3003 UBT (T) 8 cm/VMC ĐS, Sỏi thận-BQ

THU NGUYỆT + Q.HƯƠNG + ĐÀO HÀ.SB

H.HIỆP + Đ.TRỌNG + PHAN HÀ.SB

BS SẢN A + CHỌN + MẪN.SB (C)

M TUYẾT + H.TRUNG + ĐEM

H.TRUNG + ĐEM + EM.SB

THU NGUYỆT + Q.HƯƠNG + ĐÀO HÀ.SB

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + Q.HƯƠNG

ĐỖ HIẾU + HIỀN.CĐT + GỨT.SB

DỰ BỊ     

DỰ BỊ   

DỰ BỊ   

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + PHƯỢNG.PNT + LY.SB (S)

D.MINH + PHẠM HẢI + KIM HUỆ.TT

D.MINH + PHẠM HẢI + KIM HUỆ.TT

D.MINH + PHẠM HẢI + KIM HUỆ.TT

M.TUẤN.BM + TÀI.NT + MỸ TRINH.NT

M.TUẤN.BM + TÀI.NT + MỸ TRINH.NT

ĐỖ HIẾU + HIỀN.CĐT + GỨT.SB

BS PHẨU THUẬT

Q.THANH + HƯNG.PNT + V.HOÀNG

Q.TUẤN + HUỲNH HẢI + HOÀI PHONG.TT

Q.TUẤN + HUỲNH HẢI + HOÀI PHONG.TT

THÁI HÀ + HỒ HOA + HIỀN.SB 

THÁI HÀ + HỒ HOA + HÀO.SB   

HỒ HOA  + HIỀN.SB + HÀO.SB

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC + 2PP

Cắt PP (T) , KTSD

Bóc u, KTSD

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC tận gốc chừa 2PP, Nạo hạch chậu 2 bên

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD  

Cắt HTTC + 2PP   

Từ ngày 01/10/2012 đến ngày 07/10/2012 (Tuần4)

Cắt HTTC + 2PP( Mổ khó)  

Cắt HTTC chừa 2PP  

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp  

LÊ THỊ BÍCH PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

LÊ THỊ CỌT

BN SẢN A

BN SẢN A

ĐỖ THỊ YẾN VY

HỒ THỊ XEM

NGUYỄN THỊ LỤA

HỒ NGỌC TUYẾT

ĐÀO THỊ KIM LÀNH

NGUYỄN THỊ CẢNH   

NGUYỄN THỊ LINH

VÕ THỊ QUỲNH NHƯ

BN THAI TRỨNG

PHAN THỊ KIM LOAN

VÕ THỊ HUYỀN

LÊ THỊ PHƯỚC

ĐOÀN THỊ ĐÀO

NGUYỄN THỊ BÚP

NGUYỄN THỊ THANH TRƯỜNG

HỌ VÀ TÊN

NGÔ DIỄM OANH   

LÊ THỊ HIỀN           

LÊ THỊ CẨM HÀ THỦY

NGUYỄN KIM LAN

LÊ THỊ MỸ Ý

8146

8450

8405

8419

7093

6206

SHC

23s

8006

6926

7038

8329

7048

8117

8473

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

8388

8420

8013

8510

PM

Ngày: 01/10/2012 

Ngày: 02/10/2012 

6776

1190b

8373b

8574



18 8 48 2012 UXTC 13 tuần

18 9 42 1001 NXTC 12tuần

21 10 50 0000 UXTC 12 tuần + UBT (T) 5cm

21 11 49 1001 UXTC 16 tuần/VMC 

21 12 47 2002 UXTC 14 tuần

21 13 45 1001 TSPTĐHNMTC + UXTC 12 tuần

14 45 2002 UXTC 12 tuần

15 40 1021 UXTC 14 tuần

16 16 0

16 17 0

1 1 75 2012 SSD độ III

1 2 43 4004
UXTC 14 tuần

1 3 31 0000 UXTC 12tuần+UBT5cm/VS+VMCUBT

17 4 49 2002 UBT(T) 18cm

17 5 47 2002 Adenomysis + UBT (P)

17 6 39 3003 NXTC 12tuần

18 7 48 4004 UBT (T) 10 cm

18 8 45 1001 UXTC 18 tuần

18 9 32 ĐT UBT  9cm

21 10 66 ĐT UBT (P) 8cm

21 11 41 ĐT NXTC 16 tuần

21 12 43 1001 UXTC 16 tuần

21 13 40 ĐT UXTC 14 tuần + UBT (T) 6cm

14 47 2002 UBT (P) 10cm

15 35 2022 NXTC 15 tuần/Thiếu máu

16 16 0

17 0

1 1 49 ĐT UXTC 24 tuần/Câm điếc

1 2 34 ĐT NXTC 14 tuần

17 3 40 2022 UBT(T) 12cm/VMC 3 lần, Thận (T)

NHÀN + MỸ NGỌC + HIỀN.CĐT

LỢI + THI.YQG + THU.YQG

HƯƠNG THU + D.PHƯỢNG + ÁNH.SB

DỰ BỊ     

DỰ BỊ

BS SẢN A + BÌNH THÀNH + HÀ LOAN.SB + 

                KHỎE.SB + KA HUYỀN.SB

NHÀN + MỸ NGỌC + HIỀN.CĐT

MỸ Ý + NGỌC TRANG + KIM HUỆ.TT

NGỌC TRANG + KIM HUỆ.TT + CHI.SB

NGỌC TRANG + KIM HUỆ.TT + CHI.SB

TH.LANBM + LỤA.NT + PHÚC.NT

TH.LANBM + LỤA.NT + PHÚC.NT

HƯƠNG THU + D.PHƯỢNG + ÁNH.SB

DUYÊN + Q.KHOA + T.NGỌC

Q.KHOA + T.NGỌC + HOÀI PHONG.TT

Q.KHOA + T.NGỌC + HOÀI PHONG.TT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + PHƯỚC 

HIỀN.NT
KIỀU DUNG + THĂNG.BM + PHƯỚC 

HIỀN.NT
KIỀU DUNG + THĂNG.BM + PHƯỚC 

HIỀN.NT

TÔ NGUYỆT + HỒNG LOAN + DẦU.SB

TÔ NGUYỆT + HỒNG LOAN + DẦU.SB

DỰ BỊ   

DỰ BỊ

BS SẢN A + NHƯ ANH + ĐÀO LOAN.SB(S)

BS SẢN A + NGỌC DUNG + LONG.SB(C)

H.HIỆP + Đ.TRỌNG + PHAN HÀ.SB

H.HIỆP + Đ.TRỌNG + PHAN HÀ.SB

A DANH.PNT + PHƯỢNG.PNT + DUNG.SB

A DANH.PNT + PHƯỢNG.PNT + DUNG.SB

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD 

Mổ TS, TTTXT (Mổ khó)

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp  

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc NX + UBT, KTSD

Cắt PP có u, KTSD

Bóc NX + UBT, KTSD 

Mổ TS, Cắt HTTC + 2pp  

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

BÙI THỊ ĐẸP NHỎ

TRẦN THỊ TUYẾT

LÊ THI NHÀI

VÕ THỊ HẰNG

VÕ THỊ XUÂN HƯƠNG

NGUYỄN NANG LÝ

TRẦN THỊ DIỄM PHƯỚC

BN SẢN A

HÀ THỊ HUÊ

VÕ THỊ DUNG

PHẠM THỊ NGỌC PHƯỢNG

TIẾT THU            

QUAN THỊ MÙI

VÕ ANH THƯ

BN SẢN A

LÊ THỊ HAI

NGUYỄN THỊ QUÝ

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH

LÊ THỊ CÔNG

TRẦN THỊ ÁNH

LÊ THỊ HẰNG

HỒ THỊ NĂM

LÊ THỊ HOA

DANH THỊ THU NA

VÕ THỊ KIM NGUYỆT

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ TUẤN    

NGUYỄN THỊ KIẾM

PHAN NGỌC LAN

8590

8258

8598

8411

8461

8562

8589

8672

8444

8477

8561

8565

8116

8415

8459

8423

8416

8455

8572

8436

8559

8547

8417

8587

1170B

8398

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 03/10/2012 

Ngày: 04/10/2012 



4 0 lạc chỗ vùng lách

17 5 41 2012 NXTC 14 tuần

18 6 47 0020 UXTC 14 tuần

18 7 42 3013 UXTC 14 tuần + UBT (T) 4cm

18 8 28 2002 UBT(P) 14cm

21 9 45 2002 UXTC 12 tuần + UBT 2bên 10cm

21 10 44 3023 UXTC 18 tuần

21 11 36 1001 NXTC 16 tuần

12 50 5005 UXTC 12 tuần

13 47 1001 UXTC 14 tuần

16 14 0

16 15 0

1 1 46 2002 UBT 2bên 7cm/VMC

1 2 35 2002 UXTC 14 tuần

17 3 45 3013 UXTC 20 tuần

17 4 45 2022 UXTC 18 tuần

21 5 47 2002 UXTC 18 tuần

21 6 42 2012 UXTC 14tuần/VMC

16 7 0

16 8 0

D.P.MAI + BÍCH TY + TUẤN.SB

D.P.MAI + BÍCH TY + TUẤN.SB

BS SẢN A + ANH TUẤN + HOÀN.SB +

                  HOÀNG.SB + HIỆP.SB

BS SẢN A + HỒNG DƯƠNG + VŨ 

HUYỀN.SB(S)

BS SẢN A + HUY.SB + HOÀNG.SB (C)

NG.LAN.BM + LỤA.NT + TUYỀN.SB

NG.LAN.BM + LỤA.NT + TUYỀN.SB

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + TÀI.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + TÀI.NT

TR.HẠNH + ÚT + AN.SB

T.HÒA + VÕ + XUÂN.SB

T.HÒA + VÕ + XUÂN.SB

T.HÒA + VÕ + XUÂN.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

LỢI + THU.YQG + THI.YQG

TR.HẠNH + ÚT + AN.SB

TR.HẠNH + ÚT + AN.SB

Mổ lấy thai

Ngày 28 tháng 9 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + PP có u, chừa PP tốt

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

NGÔ THỊ THU EM

NGUYỄN THỊ  KIM MAI

BÙI CẨM TÚ

BN SẢN A

LÝ THỊ ĐIỀN

BN SẢN A

BN SẢN A

BÙI THỊ MINH HUỆ

PHẠM KIM LIÊN

NGUYỄN THỊ MAI

NGUYỄN THỊ NHUNG

NGUYỄN T.THANH THÙY UYÊN 

NGUYỄN THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ TRUYỆN

NGUYỄN THỊ TRANG MỸ LOAN

PHẠM THỊ GÁI EM

NGUYỄN THỊ HOA

NGUYỄN THỊ YẾN

8592

8591

8570

8566

8649

8659

8647

8556

8540

8564

1161B

8483

8537

8430

8471

Thứ: SÁU 

Ngày: 05/10/2012 


